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"TOTEMO TANOSHIKATTA - DESU.": 'Tôi đã rất vui'.

 

    

 

                     Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.  

Tóm tắt bài học trước

Anh Leo đang đi mùa quà lưu niệm cùng với chị Aki ở Ginza. Trong bài học trước, anh Leo đã
trả tiền xong những thứ anh đã chọn. Chị Aki vẫn đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại di
động. Anh Leo rời cửa hàng. Câu chuyện tiếp theo thế nào?

あき： レオ、どこに行ってたの？ chị Aki :Leo, anh vừa đi đâu thế?
  LEO, DOKO - NI ITTETA - NO?  
レオ： あきさん、きれいなお花があったので。anh Leo:Chị Aki này, (tôi thấy) có (bán) hoa đẹp quá nên...
  AKI - SAN, KIRĒ - NA O - HANA - GA ATTA - NODE.  
あき： これ、私に？　どうもありがとう。 chị Aki :Cái này cho tôi à? Cảm ơn anh.
  KORE, WATASHI - NI? DŌMO - ARIGATŌ.  
レオ： 今日のお礼です。 anh Leo:Quà cảm ơn chị về ngày hôm nay.
  KYŌ - NO O-RĒ - DESU.   
  とても楽しかったです。  Tôi đã rất vui.
  TOTEMO TANOSHIKATTA - DESU.  
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Key phrase
"TOTEMO TANOSHIKATTA - DESU."

とても楽しかったですlà 'Tôi đã rất vui'. Từ とても là 'rất, lắm'. Từ 楽しかった là thể quá khứ của từ 楽しい có
nghĩa là 'vui'. Cách đổi một tính từ đuôi 
い
sang thể quá khứ là bỏ đuôi
い
và thay bằng
かった
. Nếu muốn nói lịch sự hơn thì các bạn hãy thêm
です
và nói là
楽しかっ
たです
.
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